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Tên G.chúSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Điểm Xếp loại

14067360500 Tỉnh Đồng NaiHuy1 6Huỳnh Đức TB Khá

14071520501 Tỉnh Thái BìnhHường2 6.5Vũ Thị TB Khá

14071300502 Tỉnh Đồng NaiPhương3 6.5Vũ Hoàng TB Khá

14071540503 Tỉnh Bình PhướcQuân4 7.5Lương Văn Khá

14080180504 02/09/1996 Tỉnh Nghệ AnViệt5 2.2Trần Quốc Rớt

14074030505 Tỉnh Đồng NaiPhúc6 7Sỳ Khá

14074040506 Tỉnh Lâm ĐồngNhị7 5.5Sỳ Thị T.Bình

12003650507 01/01/1994 Tỉnh Đồng NaiXuân8 6.5Phạm Thị Cẩm TB Khá

12013280508 01/03/1994 Tỉnh Đồng NaiThu9 5.5Phan Thị Xuân T.Bình

12021650509 01/04/1994Huy10 5.8Trương Đăng T.Bình

12006990510 01/06/1993Phấn11 6.2Đinh Thị Hồng TB Khá

12004220511 01/09/1994 Tỉnh Đồng NaiThư12 6.2Nguyễn Thị Anh TB Khá

12020700512 01/10/1994Nga13 5Nguyễn Thị T.Bình

13040200513 02/01/1994 Tỉnh Thừa Thiên-HuếHẹ14 5Trương Thị Hồng T.Bình

12020520514 02/01/1994 Tỉnh Đồng NaiSương15 8Đinh Thị Minh Giỏi

12024720515 02/02/1994Thu16 5.5Phạm Thị T.Bình

12026770516 02/05/1994Nhung17 5Võ Thị Cẩm T.Bình

12014290517 02/06/1994 Tỉnh Đắc LắcMai18 9Nguyễn Thị Xuất Sắc

13031870518 02/07/1995 Tỉnh Thừa Thiên-HuếNhiên19 5Hồ Thị Ngọc T.Bình

13041200519 03/08/1995 Tỉnh Ninh BìnhHà20 7Nguyễn Thị Thu Khá

12024110520 03/11/1993 Tỉnh Đồng NaiNgọc21 5Nguyễn Thị Bích T.Bình

12019030521 03/12/1992 Tỉnh Đồng NaiChánh22 5Vòng Nhục T.Bình

13032560522 04/02/1995 Tỉnh Đồng NaiThảo23 6.5Huỳnh Thị Thu TB Khá

12024410523 04/07/1994 Tỉnh Phú ThọYến24 2.5Tống Thị Hải Rớt

13031300524 04/10/1995 Tỉnh Đồng NaiLâm25 8Vũ Duy Giỏi

13047520525 04/10/1995 Tỉnh Đồng NaiChi26 6.5Nguyễn Thị Kim TB Khá

12011120526 04/11/1994 Tỉnh Đồng NaiHiếu27 6Phan Thùy Nhật TB Khá

13046850527 05/01/1994 Tỉnh Đồng NaiĐô28 10Trần Văn Xuất Sắc

12020310528 05/03/1994 Tỉnh Nghệ AnPhương29 6Nguyễn Thị TB Khá

12024640529 05/08/1992 Tỉnh Đắc LắcThoa30 5Dương Thị T.Bình

12019190530 05/09/1993 Tỉnh Đăk NôngNguyên31 5Lã Văn T.Bình

12019620531 06/03/1993Phú32 5Tô Trần Đông T.Bình

13050390532 06/03/1995 Tỉnh Đồng NaiXuân33 5Trần Thanh T.Bình

12004680533 06/10/1994 Tỉnh Đồng NaiChâu34 5Nguyễn Thị Quỳnh T.Bình

12020590534 07/06/1994 Tỉnh Bình PhướcLanh35 5Nguyễn Thị T.Bình
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12023810535 08/01/1994Tuyết36 5Nguyễn Thị T.Bình

12011430536 08/09/1994 Tỉnh Đồng NaiHương37 5Trần Thị Thùy T.Bình

12013790537 08/12/1994Hạnh38 6.5Phan Thị TB Khá

12011420538 08/12/1994 Tỉnh Đồng NaiLoan39 5Phạm Nguyễn Kim T.Bình

12012780539 09/02/1994Ánh40 6.5Nguyễn Thị TB Khá

12021060540 09/08/1993Trang41 7Phạm Huyền Khá

12025870541 10/02/1994Thư42 5.8Lê Thị T.Bình

12024300542 10/03/1993 Tỉnh Hà TĩnhLĩnh43 0.5Nguyễn Thị Rớt

12024560543 10/03/1994 Tỉnh Đồng NaiHường44 6.5Lê Thị Thu TB Khá

13038650544 10/03/1995 Tỉnh Đồng NaiAn45 6.5Vũ Thị Phương TB Khá

13034210545 10/07/1993 Tỉnh Bình ThuậnĐiền46 6.5Nguyễn Hải TB Khá

12004970546 10/10/1994 Tỉnh Đồng NaiHiền47 5.5Nguyễn Thị Thúy T.Bình

12007090547 11/04/1994 Tỉnh Đồng NaiDiệu48 5Nguyễn Hồng Xuân T.Bình

12020540548 11/11/1994Duyên49 5.2Đỗ Thị Khánh T.Bình

12024730549 12/01/1994Hiền50 5Lê Thị Ngọc T.Bình

12025810550 12/06/1994 Tỉnh Đồng NaiNhi51 5Nguyễn Thùy Tuyết T.Bình

13041830551 12/08/1995 Tỉnh Đăk NôngBích52 6Đào Ngọc TB Khá

13037280552 12/09/1995 Thành phố Hải PhòngQuỳnh53 7.5Vũ Thị Như Khá

12056040553 12/10/1994 Tỉnh Lâm ĐồngDiệu54 6.5Nguyễn Thị Thúy TB Khá

13033050554 12/11/1992 Tỉnh Đồng NaiDũng55 6.5Lâm Quốc TB Khá

12021820555 12/11/1994Linh56 5Đỗ Thùy T.Bình

12024320556 12/12/1994 Tỉnh Đồng NaiHồng57 5.5Trần Thị Thu T.Bình

13031430557 12/12/1995 Tỉnh Đăl LăkLinh58 5Cao Thị Thùy T.Bình

13032710558 13/03/1995 Tỉnh Đồng NaiThoa59 5Trần Thị Ngọc T.Bình

12020930559 13/08/1994Mến60 2Phan Thị Rớt

12012760560 13/09/1994 Tỉnh Đồng NaiÁnh61 6.2Đinh Thị Ngọc TB Khá

13044050561 14/01/1995 Tỉnh Đồng NaiNgân62 7Vũ Thị Huyền Khá

13050550562 14/06/1994 Tỉnh Đồng NaiTuyết63 5.5Nguyễn Thị T.Bình

11005910563 14/07/1993 Tỉnh Đồng NaiYến64 5Trương Thị Hoàng T.Bình

12023980564 14/07/1994Hương65 5Nguyễn Thị T.Bình

13049990565 14/08/1994 Tỉnh Đồng NaiThủy66 5.5Lê Thị Thu T.Bình

12006950566 15/03/1993 Tỉnh Đồng NaiHuyền67 0Hàng Thị Ngọc Rớt

12014470567 15/09/1994 Tỉnh Đồng NaiNhung68 5Nguyễn Thị Tuyết T.Bình

12023750568 15/10/1994 Tỉnh Đồng NaiHoa69 6.5La Thị Ngọc TB Khá

13051080569 15/11/1995 Tỉnh Sóc TrăngThương70 5Lâm Thị T.Bình

12019960570 15/12/1991Nam71 0Gịp Nhật Rớt

12024900571 16/08/1994Tươi72 5.5Nguyễn Thị T.Bình

12003630572 16/10/1992 Tỉnh An GiangNhung73 9.5Nguyễn Thị Xuất Sắc

12024820573 16/10/1994 Tỉnh Quảng BìnhPhú74 1.5Nguyễn Thị Tài Rớt

12041300574 16/12/1989 Tỉnh Nghệ AnNga75 1.5Lê Thị Rớt

13032870575 17/01/1995 Tỉnh Đồng NaiHuyền76 7Trần Thị Ngọc Khá
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11004680576 17/03/1991 Tỉnh Sơn LaTùng77 8Đinh Văn Giỏi

12030090577 17/07/1994 Tỉnh Đồng NaiPhương78 7.5Lê Đỗ Hiền Khá

13033320578 17/08/1995 Tỉnh Đồng NaiThanh79 5Trần Kim T.Bình

12008630580 19/02/1994 Tỉnh Đồng NaiNhung80 5Đinh Thị Kim T.Bình

13035240581 19/06/1994 Tỉnh Gia LaiCúc81 5Nguyễn Thị T.Bình

12012300582 19/10/1993 Tỉnh Đồng NaiTrang82 5Trần Thị Kim T.Bình

12025600583 19/11/1994Hằng83 5.5Hoàng Thị Thuý T.Bình

12004550584 19/11/1994 Tỉnh Đồng NaiHuyền84 5.5Đặng Thị Mỹ T.Bình

13034650585 19/11/1995 Tỉnh Thanh HoáDung85 7Lê Thị Khá

13042990586 20/01/1995 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuDung86 6.5Lê Thị Mỹ TB Khá

11005250587 20/03/1993 Tỉnh Đồng NaiSơn87 9Phạm Bình Xuất Sắc

12005900588 20/03/1994 Tỉnh Đồng NaiHồng88 6Nguyễn Thị Ánh TB Khá

12024680589 20/05/1993 Tỉnh Phú YênMai89 6Hoàng Thị TB Khá

12019180590 20/05/1993 Tỉnh Đăk NôngTiến90 6.5Hoàng Trung TB Khá

12006850591 20/05/1994Duyên91 5Nguyễn Thị Hồng T.Bình

13048880592 20/08/1990 Tỉnh Đồng NaiHoàng92 7Trần Minh Khá

12011750593 20/08/1994 Tỉnh Đồng NaiThành93 6Nguyễn Tuất TB Khá

12023640594 20/09/1994Thanh94 5.5Phan Thị T.Bình

12011290595 20/12/1994 Tỉnh Đồng NaiHương95 6Trần Thị Thu TB Khá

12020150596 20/12/1994Thoa96 5Phan Thị Kim T.Bình

13034270597 21/02/1995 Tỉnh Phú Thọánh97 6.5Phạm Ngọc TB Khá

11006140598 21/03/1993 Tỉnh Đồng NaiKiệt98 6.5Phạm Nguyễn Tuấn TB Khá

13049980599 21/09/1994 Tỉnh Đồng NaiAnh99 6.5Vũ Tuyết TB Khá

12021110600 21/10/1994 Tỉnh Đồng NaiĐăng100 7.5Hà Thị Minh Khá

13043020601 21/11/1994 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuQuyền101 2Nguyễn Thị Như Rớt

13030310602 22/02/1995 Tỉnh Kiên GiangHạnh102 5Phạm Thị Hồng T.Bình

12021490603 22/05/1993 Tỉnh Đồng NaiThắng103 8.5Hoàng Ngọc Giỏi

12020170605 22/09/1992Linh104 5Nguyễn Tuấn T.Bình

13049750606 23/03/1993 Tỉnh Đồng NaiNhật105 0Vũ Minh Rớt

13043200607 23/05/1995 Tỉnh Đồng NaiLý106 5Nguyễn Thị T.Bình

12008750608 23/08/1994 Tỉnh Ninh BìnhLanh107 5Trương Thị T.Bình

13046920609 23/12/1991 Tỉnh Đồng NaiHạnh108 9.5Ngô Quang Xuất Sắc

12020650610 24/02/1994Danh109 5.5Phạm Công T.Bình

12010390611 24/08/1994 Tỉnh Nghệ AnThúy110 1.5Trần Thị Rớt

12005280612 24/10/1994Lợi111 5Hoàng Văn T.Bình

12006970613 24/12/1991 Tỉnh Ninh BìnhHương112 2.5Ngô Thị Rớt

12019630614 25/06/1994Long113 6.5Đặng Thanh TB Khá

12018880615 26/02/1994 Tỉnh Đồng NaiPhúc114 7Trần Thụy Hạnh Khá

12011440616 26/06/1994 Tỉnh Đồng NaiTrâm115 6Nguyễn Thị TB Khá

12024430617 26/10/1994Thảo116 2Lê Thị Xuân Rớt

12009350618 28/02/1994 Tỉnh Đồng NaiThanh117 5.5Nguyễn Thị Phượng T.Bình
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12024040619 30/03/1994 Tỉnh Đồng NaiTuyền118 5Nguyễn Thị Ngọc T.Bình

11009480620 30/10/1993 Tỉnh Đồng NaiMai119 7Thoòng Ngọc Khá

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1
(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2
(Ký tên & ghi rõ họ tên)
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